
Bữa ăn Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Điều chỉnh

05/1 06/1 07/1 08/1 09/1 10/1

Bữa trưa

(NT,MG)

Thịt lợn xào trứng

Canh rau cải bắp

Thịt lợn xào giá đỗ

Canh rau cải ngọt

Thịt băm đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh

Thịt gà xào thập cẩm

 (su su + cà rốt)

Canh su su

Thịt lợn băm xào ngô ngọt

Canh rau cải bắp

Thịt gà xào thập cẩm

 (su su + cà rốt)

Canh su su

Bữa phụ 

(NT,MG) 
Bún thịt lợn Cháo thịt băm Cháo bí đỏ Phở thịt gà Chè đỗ đen Phở thịt gà

Bữa chiều 

(NT)

Thịt lợn xào trứng

Canh rau cải bắp

Thịt lợn xào giá đỗ

Canh rau cải ngọt

Thịt băm đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh

Thịt gà xào thập cẩm 

(su su + cà rốt)

Canh su su

Thịt lợn băm xào ngô ngọt

Canh rau cải bắp

Thịt gà xào thập cẩm 

(su su + cà rốt)

Canh su su

12/1 13/1 14/1 15/1 16/1

Bữa trưa

(NT,MG)

Thịt gà xào thập cẩm

 (su su + cà rốt)

Canh su su

Thịt lợn băm xào ngô ngọt

Canh rau cải bắp

Thịt lợn xào giá đỗ

Canh rau cải ngọt

Thịt băm đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh

Thịt lợn xào trứng

Canh rau cải bắp

Bữa phụ 

(NT,MG) 
Phở thịt gà Chè đỗ đen Cháo thịt băm Cháo bí đỏ Bún thịt lợn

Bữa chiều 

(NT)

Thịt gà xào thập cẩm

 (su su + cà rốt)

Canh su su

Thịt lợn băm xào ngô ngọt

Canh rau cải bắp

Thịt lợn xào giá đỗ

Canh rau cải ngọt

Thịt băm đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh

Thịt lợn xào trứng

Canh rau cải bắp

19/1 20/1 21/1 22/1 23/1

Bữa trưa

(NT,MG)

Thịt băm đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh

Thịt gà xào thập cẩm

 (su su + cà rốt)

Canh su su

Thịt lợn băm xào ngô ngọt

Canh rau cải bắp

Thịt lợn xào giá đỗ

Canh rau cải ngọt

Thịt lợn xào trứng

Canh rau cải bắp

Bữa phụ 

(NT,MG) 
Cháo bí đỏ Phở thịt gà Chè đỗ đen Cháo thịt băm Bún thịt lợn

Bữa chiều 

(NT)

Thịt băm đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh

Thịt gà xào thập cẩm

 (su su + cà rốt)

Canh su su

Thịt lợn băm xào ngô ngọt

Canh rau cải bắp

Thịt lợn xào giá đỗ

Canh rau cải ngọt

Thịt lợn xào trứng

Canh rau cải bắp

26/1 27/1 28/1 29/1 30/1

Bữa trưa

(NT,MG)

Thịt lợn xào trứng

Canh rau cải bắp

Thịt băm đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh

Thịt gà xào thập cẩm 

(su su + cà rốt)

Canh su su

Thịt lợn băm xào ngô ngọt

Canh rau cải bắp

Thịt lợn xào giá đỗ

Canh rau cải ngọt

Bữa phụ 

(NT,MG) 
Bún thịt lợn Cháo bí đỏ Phở thịt gà Chè đỗ đen Cháo thịt băm

Bữa chiều 

(NT)

Thịt lợn xào trứng

Canh rau cải bắp

Thịt băm đậu phụ sốt cà chua

Canh bí xanh

Thịt gà xào thập cẩm 

(su su + cà rốt)

Canh su su

Thịt lợn băm xào ngô ngọt

Canh rau cải bắp

Thịt lợn xào giá đỗ

Canh rau cải ngọt
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